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BÀI 14 . ÔN TẬP  

PHẦN I. THỐNG KÊ 

1. Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm 

 Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm kí hiệu là  và được 

tính bằng công thức: 

 

▪​ Trong đó :  là cỡ mẫu và  (với 

 là giá trị đại diện của nhóm  

2. Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm 

 Để tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm, ta làm như sau: 

▪​ Bước 1: Xác định nhóm chứa trung vị. Giả sử đó là nhóm thứ p: 

. 



▪​ Bước 2: Trung vị là , trong đó 

 là cỡ mẫu,  là tần số nhóm . Với , ta quy ước 

. 

3. Tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm 

 Tứ phân vị thứ hai  chính là trung vị . 

 Để tính tứ phân vị thứ nhất  của mẫu số liệu ghép nhóm, trước 

hết ta xác định nhóm chứa , giả sử đó là nhóm thứ . 

▪​ Khi đó , trong đó  là cỡ 

mẫu,  là tần số nhóm , với , ta quy ước 

. 

 Để tính tứ phân vị thứ ba  của mẫu số liệu ghép nhóm, trước 

hết ta xác định nhóm chứa , giả sử đó là nhóm thứ . 

▪​ Khi đó , trong đó n là cỡ 

mẫu,  là tần số nhóm , với , ta quy ước 

. 

4. Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm 

 Để tìm mốt của mẫu số liệu ghép nhóm, ta thự hiện theo các bước 

sau: 



▪​ Bước 1: Xác định nhóm có tần số lớn nhất (gọi là nhóm chứa 

mốt), giả sử là nhóm j: . 

▪​ Bước 2: Mốt được xác định là , 

trong đó  là tần số nhóm j (quy ước ) và  là độ 

dài của nhóm. 

Câu 1:​ Cho bảng tần số ghép nhóm số liệu thống kê chiều cao của 40 mẫu 

cây ở một vườn thực vật (đơn vị: centimét). 

Nhóm Tần số 

  

  

  

  

  

  

  

 a) Xác định số trung bình cộng, trung vị, tứ phân vị của mẫu số liệu ghép 

nhóm trên. 

b) Mốt của mẫu số liệu trên là bao nhiêu? 

Đáp số 

a) ; ;  

b) . 

Câu 2:​ Mẫu số liệu sau ghi lại cân nặng của 30 bạn học sinh (đơn vị: kilogam) 

17 40 39 40,5 42 51 41,5 39 41 30 

40 42 40,5 39,5 41 40,5 37 39,5 40 41 

38,5 39,5 40 41 39 40,5 40 38,5 39,5 41,5 



 a) Lập bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu trên có tám nhóm ứng 

với tám nửa khoảng 

 

b) Xác định số trung bình cộng, trung vị, tứ phân vị của mẫu số liệu ghép 

nhóm trên. 

c) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu 

Đáp số 

; ; , , ; . 

Câu 3:​ An tìm hiểu hàm lượng chất béo (đơn vị: g) có trong 100 g mỗi loại 

thực phẩm. Sau khi thu thập dữ liệu về 60 loại thực phẩm, An lập 

được bảng thống kê 

Hàm 

lượng 

chất béo 

(g) 

      

Tần số  6 10 13 16 13 

a) Xác định giá trị trung bình, trung vị, tứ phân vị của mẫu số liệu. 

b) Tìm mốt của mẫu số liệu. 

Đáp án 

a) ; ;  

b)  

PHẦN II. QUAN HỆ SONG SONG. 

Câu 4:​ Cho hình chóp tứ giác  có đáy là hình thang . Gọi 

 là trung điểm . Giao tuyến của hai mặt phẳng  và  

là: 

A.  (  là giao điểm của  và ). 

B.  (  là giao điểm của  và ). 

C.  (  là giao điểm của  và ). 



D. . 

Câu 5:​ Cho tứ diện . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A.  chéo nhau.​ B.  song song. 

C.  cắt nhau.​D.  cắt nhau. 

Câu 6:​ Cho tứ diện . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và 

. Giao tuyến của hai mặt phẳng  và  là đường thẳng 

A. .​ B. . 

C. đi qua  và song song với .​ D. . 

Câu 7:​ Cho hình chóp  có đáy là hình thang,  và . 

Gọi ,  lần lượt là trung điểm  và . Khẳng định nào sau đây 

là đúng? 

A. .​ B. .​ C. .​ D. 

. 

Câu 8:​ Cho hình lập phương . Chọn khẳng định đúng: 

A. .​ B. . 

C. .​D. . 

. 



Câu 9:​ Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành tâm . Gọi 

, ,  lần lượt là trung điểm của các cạnh , , . Mặt phẳng 

nào sau đây song song với  

A. .​ B. .​ C. .​ D. 

. 

Câu 10:​ Cho tứ diện ,  là trọng tâm  và  là điểm trên cạnh 

 sao cho . Đường thẳng  song song với mặt phẳng 

A. .​ B. .​ C. .​ D. 

. 

Câu 11:​ Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Hỏi đường 

thẳng  song song với mặt phẳng nào dưới đây? 

A. .​ B. .​ C. .​ D. 

. 

TỰ LUẬN. 

Câu 12:​ Chóp S.ABCD có đáy là hình thang, AD // BC và AD = 2BC. Gọi E, F lầ 

lượt là trung điểm của SA và AD 

a) Chứng minh rằng (BEF) // (SCD) 

b) Lấy K thuộc SC sao cho . Chứng minh SA // (KBD). 

Câu 13:​ Chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N là trung điểm 

CD và SD. Biết . Tính tỉ số  

 

BÀI TẬP VỀ NHÀ 

PHẦN TRẮC NGHIỆM. 

Câu 1:​ Một người thống kê thời gian thực hiện các cuộc gọi điện thoại của 

mình (đơn vị: phút) trong một tuần ở bảng sau: 



Thời gian      

Số cuộc 

gọi 
7 12 6 5 2 

Giá trị đại diện của nhóm  là 

A. 205.​ B. 210.​ C. 200.​ D. 220. 

Câu 2:​ Tìm hiểu thời gian xem tivi trong tuần của một số học sinh (đơn vị: 
giờ) thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau: 

Thời gian      

Số học 

sinh 
9 15 5 3 2 

Tìm cỡ mẫu của mẫu số liệu trên. 

A. 35.​ B. 33.​ C. 34.​ D. 36. 

Câu 3:​ Một câu lạc bộ thể dục thể thao đã ghi lại số giờ các thành viên của 

mình sử dụng cơ sở vật chất của câu lạc bộ để tập luyện trong một 

tháng và thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau: 

Thời gian 

(giờ) 
      

Tần số 

(Số 

người) 

10 14 31 2 5 23 

Tính độ dài của mỗi nhóm trong mẫu số liệu trên. 

A. 4.​ B. 4,5.​ C. 5.​ D. 3,5. 

Câu 4:​ Tuổi thọ (năm) của 40 bình ắc quy ô tô được cho như sau: 

Tuổi thọ       

Tần số 3 7 12 9 5 4 

Tìm tần số và tần suất của nhóm . 

A. Tần số 5, tần suất .​ B. Tần số 9, tần suất . 



C. Tần số 4, tần suất .​ D. Tần số 12, tần suất . 

Câu 5:​ Khảo sát thời gian tập thể dục (đơn vị: phút) trong ngày của một số 

học sinh khối 10 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau: 

Thời gian      

Số học 

sinh 
4 7 13 9 7 

Tính số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên. 

A. .​ B. .​ C. .​ D. 

. 

Câu 6:​ Một thư viện thống kê số lượng sách được mượn mỗi ngày trong ba 

tháng ở bảng sau: 

Số sách       

Số ngày 8 11 14 26 20 13 

Xác định mốt của mẫu số liệu trên (kết quả làm tròn đến hàng 

phần trăm). 

A. .​ B. .​ C. .​ D. 

. 

Câu 7:​ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Trong không gian hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo 

nhau. 

B. Trong không gian hai đường thẳng phân biệt không song song thì 

chéo nhau. 

C. Trong không gian hai đường thẳng phân biệt và không có điểm 

chung thì song song. 

D. Trong không gian hai đường chéo nhau thì không có điểm chung. 

Câu 8:​ Mệnh đề nào sau đây là sai? 

A. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có vô số điểm 

chung. 

B. Nếu hai mặt phẳng song song thì chúng không có điểm chung. 



C. Nếu hai mặt phẳng không song song thì chúng có vô số điểm chung. 

D. Nếu hai mặt phẳng không song song thì chúng cắt nhau. 

Câu 9:​ Cho hình chóp  có đáy  là hình thang , (hình 

vẽ). Giao tuyến của hai mặt phẳng  và  là 

 

A. . 

B. đường thẳng qua  và song song với và . 

C. đường thẳng qua  và song song với . 

D. (  là giao điểm của và ). 

Câu 10:​ Cho điểm  nằm ngoài mặt phẳng . Có bao nhiêu mặt phẳng 

chứa điểm  và song song với ? 

A. .​ B. .​ C. .​ D. Vô số. 

Câu 11:​ Hình tứ diện có bao nhiêu cạnh? 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 12:​ Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành tâm  Gọi 

lần lượt là trung điểm của (hình vẽ). Mặt phẳng  song 

song với mặt phẳng nào sau đây? 



 

A. .​ B. .​ C. .​ D. 

. 

 

TỰ LUẬN. 

Câu 13:​  ( Trả lời ngắn ) Để chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp, một sinh viên y 

khoa đã khảo sát huyết áp tối đa của một số bệnh nhân và lập được 

bảng tần số ghép nhóm sau: 

Huyết áp Tần số 

 6 

 20 

 35 

 45 

 30 

 16 

 Xác định trung bình, trung vị, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu. 

Trả lời 

; ; 

 

. 

Câu 14:​ (Tự luận ) Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành tâm O. 

Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AD và SA. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). 



b) Chứng minh: (MNP) // (SBD) và SO // (MNP). 

c) Gọi G là trọng tâm tam giác SBD. Tìm giao điểm K của đường thẳng 

SC và mặt phẳng (MNG). 

d) Tính tỉ số . 

 

 


